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          TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 

               HUYỆN B- TỈNH E                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

 

Bản án số: 05/2024/HS - ST 

Ngày: 21/02/2024 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH E  

              

Với Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương.     

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Huỳnh Khắc Đoàn Cương 

 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Thư ký phiên tòa: Ông Võ Th Trung  – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện B. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh 

Vĩnh Thái – Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh E xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 66/2023/TLST-HS ngày 29 tháng 12 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2024/QĐXXST-HS ngày 06 

tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo: 

Đỗ Quốc Th, sinh ngày: 17/02/2005; Tên gọi khác: Không; nơi thường trú: 

ấp 2, xã Bình Thắng, huyện B, tỉnh E. Nơi cư trú: ấp Bình Thuận, thị trấn B, huyện 

B, tỉnh E; Nghề nghiệp: học sinh; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông: Đỗ Văn Quốc và bà Nguyễn Thị Tha; 

bị cáo có 01 người em ruột sinh năm 2008 và chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sự:  Không. 

Bị cáo bị tạm giam để điều tra từ ngày 19/5/2023 đến ngày 16/8/2023; gia 

hạn tạm giam để điều tra từ ngày 17/8/2023 đến ngày 14/12/2023; tạm giam để 

truy tố từ ngày 15/12/2023 đến ngày nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện B. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  1/Võ Thị L, sinh năm 1981, nơi thường trú: ấp Phước Thạnh, xã 

Thạnh Phước, huyện B (có mặt). 

       2/ Nguyễn Văn L1, sinh năm 1991, nơi thường trú: khu phố 2, thị 

trấn B, huyện B (có mặt). 
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- Người làm chứng: Trần Thị Th, sinh năm 1987, nơi cư trú: ấp Bình Thuận, 

thị trấn B, huyện B, tỉnh E (vắng mặt). 
   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
 Bà Võ Thị L, sinh ngày 27/02/1981, nơi cư trú: ấp 1, xã T, huyện B, có người 

con ruột là anh Nguyễn Nhựt Hào đang thi hành nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh E. Bà Loan có mong muốn anh Hào được thực hiện nghĩa vụ 

quân sự tại huyện B cho gần nhà, nên bà tìm người nhờ giúp đỡ.  

Trong tháng 12 năm 2022 (không rõ ngày), thông qua sự giới thiệu của bà Trần 

Thị Th, sinh ngày 07/01/1987, nơi cư trú: ấp Bình Thuận, thị trấn B, bà L gặp Đỗ 

Quốc Th và nhờ Th giúp đỡ, để đưa anh Hào về thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 

huyện B. Th đồng ý và nói dối với bà Loan là mình có quen biết với Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện B và giúp điều chuyển anh Hào về thi hành nghĩa vụ quân sự tại Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện B theo đúng nguyện vọng của bà Loan, nhưng bà Loan phải 

đưa tiền Th thực hiện công việc với số tiền 120.000.000 đồng. Bà Loan tin tưởng là 

thật, nên đồng ý. 

Đến khoảng tháng 02 và tháng 3 năm 2023 (không rõ ngày), Th gọi điện thoại 

giả giọng tự giới thiệu là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện B yêu cầu bà 

Loan đưa tiền cho Th để làm thủ tục. Bà Loan đưa cho Th tổng cộng 12 lần tiền với 

tổng số tiền 120.000.000 đồng tại thị trấn B và ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước. 

Để tiếp tục tạo lòng tin, Th đưa cho bà Loan cất giữ 02 Quyết định của Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh E về việc giải quyết cho anh Hào được xuất ngũ về địa 

phương (cả 02 quyết định này đều bản photocopy, con dấu đen do Th tự in, tự cắt 

dán). Sau khi nhận đủ tiền, Th sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. 

Đến ngày 01/4/2023, khi đợi mãi mà không thấy anh Hào được đưa về thực 

hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện B, bà Loan biết mình bị lừa đảo, nên làm đơn tố 

giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B.  

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 21/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện B tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn L1, sinh ngày 

10/11/1991, nơi cư trú: khu phố 2, thị trấn B, tố giác Đỗ Quốc Th lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản của anh với số tiền 210.000.000 đồng. Qua điều tra đã xác định như sau: 

Vào năm 2022 (không rõ ngày, tháng), Đỗ Quốc Th biết anh Nguyễn Văn L1 

có 02 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki C120 và Honda Wave, nhưng chưa làm thủ tục 

đăng ký xe chính chủ. Biết anh Lặc có nhu cầu đăng ký xe, nên Th nói dối là mình 

có quen biết với cán bộ đăng ký xe thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện B, 

nhận làm thủ tục đăng ký xe chính chủ và xin được biển số đẹp. Nghe vậy, anh Lặc 

đồng ý cho Th thực hiện. Th tạo lập giả trang Zalo của một cán bộ Cảnh sát giao 

thông, nhắn tin với anh Lặc và yêu cầu anh Lặc đưa cho Th số tiền 210.000.000 

đồng để làm thủ tục đăng ký xe và cấp biển số xe. Anh Lặc tin tưởng là thật, nên đã 

đưa cho Th số tiền 210.000.000 đồng. Th nhận tiền và sử dụng tiêu xài cá nhân.  
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Để che giấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, Th đã thu thập 

thông tin cá nhân, đặc điểm 02 xe mô tô của anh Lặc, rồi lên mạng xã hội Facebook 

liên lạc với 01 đối tượng không rõ lai lịch nhân thân, để thuê làm giả 02 giấy đăng 

ký xe mô tô và 02 biển số xe mang số 71C1-697.99 và số 71C1-699.99 với giá tiền 

5.000.000 đồng. Sau đó, Th đưa cho anh Lặc 02 giấy đăng ký xe mô tô giả và 02 

biển số xe giả này. Trong lúc anh Lặc sử dụng xe và giấy tờ xe lưu thông trên 

đường, thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện B tuần tra phát hiện tạm 

giữ và thông báo cho anh Lặc biết đó là giấy tờ giả. Lúc này, anh Lặc biết mình bị 

lừa, nên đã làm đơn tố giác Th đến Cơ quan điều tra. 

Tại bản Kết luận giám định số 565/2023/KL-KTHS ngày 14/8/2023 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh E kết luận: 

- 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 71 006164 (biển số 

71C1-699.99) và số 71 003242 (biển số 71C1-697.99) là giấy giả; được làm giả 

bằng phương pháp in phun màu. 

- Hình dấu tròn màu đỏ trên 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn 

máy số 71 006164 (biển số 71C1-699.99) và số 71 003242 (biển số 71C1-697.99) là 

hình dấu giả, được in bằng phương pháp in phun màu. 

- Chữ ký mang tên Lê Quang Phú trên 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 

xe gắn máy số 71 006164 (biển số 71C1-699.99) và số 71 003242 (biển số 71C1-

697.99) so với chữ ký mẫu so sánh của ông Lê Quang Phú không phải do cùng một 

người ký ra. 

- 02 biển số xe mang số 71C1-699.99 và số 71C1-697.99 so với biển số xe 

mẫu so sánh không phải do cùng một khuôn dập ra. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bà L  yêu cầu Th bồi thường số tiền 

120.000.000 đồng. Th đã bồi thường trước cho bà L  số tiền 60.000.000 đồng. Còn 

lại phải bồi thường tiếp cho bà Loan số tiền 60.000.000 đồng. Ông L1 yêu cầu Th 

bồi thường số tiền 210.000.00đồng, tại phiên tòa gia đình bị cáo Th tự nguyện bồi 

thường cho ông L1 nhận tại phiên tòa là 20.000.000 đồng. Th Còn phải bồi thường 

tiếp cho ông L1 số tiền 190.000.000 đồng . Bà L có đơn xin bãi nại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo Th. 

Tại bản Cáo trạng số: 07/CT -VKSBĐ ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện B truy tố bị cáo Đỗ Quốc Th về các tội: “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, tội  “Làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật 

hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố, luận tội và tranh luận: 

- Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đỗ Quốc Th về 02 tội  “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, tội  “Làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật 

hình sự.  

  Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 341; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 90; Điều 91; Điều 98 và Điều 101 Bộ luật Hình sự 
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xử phạt bị cáo Đỗ Quốc Th mức án từ 09 tháng đến 01 năm 03 tháng tù về tội 

“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

- Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54; Điều 90; 

Điều 91; Điều 98 và Điều 101 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đỗ Quốc Th mức án 

từ 04 năm đến 05 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

- Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình 

sự, tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội để buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải chấp 

hành hình phạt chung theo quy định của pháp luật. 

 * Xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật Hình sự và các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu và 

tiêu hủy 02 biển số xe giả mang số 71C1-699.99 và số 71C1-697.99. 

 * Trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 1 

Điều 46, khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 357, 468, 584, 585, 586 và 

589 Bộ luật Dân sự buộc Đỗ Quốc Th bồi thường thiệt hại cho bà Võ Thị L số tiền 

60.000.000 đồng và bồi thường cho anh Nguyễn Văn L1 số tiền 190.000.000 đồng. 

 Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên Tòa, bị cáo Đỗ Quốc Th khai: 

xác định cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố bị cáo về tội  “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, 

tội  “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

341 Bộ luật hình sự là đúng. Tại tòa, bị cáo, bị hại bà Loan, ông Lặc xin giảm nhẹ 

hình phạt để có điều kiện cải tạo tốt.  

Lời nói sau cùng của bị cáo Đỗ Quốc Th: Bị cáo hối hận về hành vi phạm tội 

của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện B, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại (trong giai 

đoạn điều tra)  không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Khi thự hiện hành vi phạm tội bị cáo là người dưới 18 tuổi nên Cơ quan điều 

tra đã tiến hành đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự khi tiến hành tố 

tụng đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi. Tại phiên tòa xét xử hôm nay, 

bị cáo là người đã đủ 18 tuổi nên việc xét xử đối với bị cáo được tiến hành theo thủ 

tục thông thường là đúng với quy định của pháp luật. 
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 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa, bị cáo Đỗ Quốc Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng 

với các tình tiết của vụ án cũng như các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản 

khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, kết luận giám định 

tài liệu, vật chứng bị tạm giữ là giấy đăng ký xe mô tô, xe gắn máy , biển số xe đều 

giả, lời khai của người bị hại cũng như các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do 

đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

 Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, tại thị trấn B 

và ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước, huyện B, do động cơ tư lợi, Đỗ Quốc Th 

thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của bà Võ Thị L số tiền 

120.000.000 đồng và của anh Nguyễn Văn L1 số tiền 210.000.000 đồng, tổng cộng 

chiếm đoạt số tiền 330.000.000 đồng. Ngoài ra, Th đã cung cấp thông tin của anh 

Lặc để làm giả 04 tài liệu bao gồm 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả của 

Công an huyện B và 02 biển số xe giả cho anh Lặc. 

[3] Xét hành vi của bị cáo Đỗ Quốc Th là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp 

xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, sự hoạt động bình thường và uy tín của 

cơ quan Nhà nước, tổ chứcvà của cán bộ công chức; xâm phạm đến lợi ích Nhà 

nước, của tổ chức và quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác. Trước, 

trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội tuy bị cáo là người chưa Th niên 

nhưng nhận biết và thấy được với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác nên 

bị cáo đã cố ý dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức làm giả tài liệu và giấy tờ xe 

mô tô giả rồi dùng giấy tờ giả này để chiếm đoạt tài sản của bà Loan 120.000.000 

đồng, của ông Lặc 210.000.000 đồng  và làm cho bà Loan, ông Lặc tin rằng đây là 

giấy tờ thật. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã gây ra.  

[4] Về nhân thân bị cáo: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên bị cáo 

có nhân thân chưa  tốt do đã bị xử phạt về hành vi này theo bản án số 10/2023/HS-

ST ngày 31/03/2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh E đang trong thời chấp hành 

án.  

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  Bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội 02 lần đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nên đây là tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên”  

 [6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy, trong quá trình điều 

tra cũng như tại phiên Tòa, bị cáo đã Th khẩn khai báo, ăn năn hồi cải về hành vi 

của cả hai tội phạm của mình góp phần cho việc điều tra, truy tố, xét xử được 

thuận lợi.  Bị cáo tự nguyện bồi thường 01 phần thiệt hại cho người bị hại trong 

vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;  các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

nên đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

 Đồng thời, khi phạm tội, bị cáo là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nên  

được hưởng thêm các Điều 90; Điều 91; Điều 98 và Điều 101 Bộ luật Hình sự đối 

với người phạm tội sưới 18 tuổi.  
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 [7] Về lượng hình: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người có không tiền 

án, tiền sự. Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xét thấy bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật 

hình sự để xét xử bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất khung hình phạt mà 

Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố.   

Đối vối tội  “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xét thấy bị cáo có một 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự  

Vì vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã xội, trên cơ sở xem 

xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân, động cơ 

và mục đích phạm tội, bị cáo cùng lúc đã phạm nhiều tội thuộc trường hợp nghiêm 

trọng và rất nghiêm trọng, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần đã bị xử 

phạt về hành vi này theo bản án số 10/2023/HS-ST ngày 31/03/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện B, tỉnh E đang trong thời chấp hành án. Nên căn cứ Điều 55. 56 Bộ 

luật hình sự đề tổng hợp hình phạt. Xét thấy, cần thiết buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt tù, cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện giáo dục bị 

cáo có ý thức trong việc tôn trọng pháp luật, tôn trọng về quyền sở hữu tài sản của 

người khác và sửa chữa những sai lầm để trở Th người công dân lương thiện, có ích 

cho xã hội, đồng thời góp phần trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói 

chung. 

[8] Về vật chứng, xử lý vật chứng: Do vật chứng là tài liệu giả, cấm lưu 

hành nên căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; các điểm a, c khoản 

2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu và tiêu hủy: 02 biển số xe mang số 

71C1-699.99 và số 71C1-697.99.  

Riêng đối với 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 71 

006164 (biển số 71C1-699.99) và số 71 003242 (biển số 71C1-697.99) là giấy giả là 

tài liệu làm chứng cứ và đã niêm phong lưu hồ sơ vụ án nên không xử lý.  

[9] Về trách nhiệm dân sự:  Tại phiên tòa bà L yêu cầu Th phải trả số tiền 

60.000.000 đồng. Ông L1 yêu cầu Th trả số tiền 190.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý 

nên ghi nhận.  

Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải trả lại cho bà Võ Thị Lim Loan 60.000.000 

đồng (Sáu mươi triệu đồng). Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải trả lại cho ông Nguyễn 

Văn L1 số tiền 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).  

 [10] Đối với lời luận tội và đề nghị của Kiểm sát viên về các tình tiết giảm 

nhẹ, về hình phạt đối với bị cáo là có cơ sở, phù hợp với pháp luật và nhận định 

của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.  

[11] Về tổng hợp hình phạt: Bị cáo phạm 02 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” do đó áp dụng khoản 1 Điều 55 Bộ 

luật hình sự để tổng hợp hình phạt cho cả 02 tội phạm. Ngoài ra, bị cáo đang chấp 

hành hình phạt là 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù theo bản án số10/2023/HS-ST 

ngày 31/03/2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh E. Do hành vi phạm tội của bị 

cáo thực hiện trước khi có bản án sơ thẩm số10/2023/HS-ST ngày 31/03/2023 nên 

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự  để tổng hợp hình phạt  
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của 02 bản án và thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào 

thời hạn chấp hành hình phạt chung. 

Theo quyết định thi hành án phạt tù số 16/2023/QĐ-CA ngày 05/05/2023 

cùa Tòa án nhân dân huyện B và biên bản tiếp nhận người bị kết án phạt tù tại 

ngoại đến trình diện thi hánh án của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện B 

thì bị cáo chấp hành hình phạt tù từ ngày 12/05/2023 đến ngày 19/05/2023 bị cáo 

bị tạm giam để điều tra theo lệnh tạm giam số 04/LTG-DTTH ngày 17/05/2023 Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B. Như vậy, thời gian chấp hành hình phạt 

tù của bản án số10/2023/HS-ST ngày 31/03/2023 từ ngày 12/05/2023 đến ngày 

18/05/2023.   

[12] Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không làm rõ được lai lịch 

nhân thân, địa chỉ của đối tượng làm thuê 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 

giả và 02 biển số xe giả cho Đỗ Quốc Th qua mạng xã hội Facebook, nên không 

xem xét xử lý gì thêm.   

Ông Nguyễn Văn L1 không biết 02 giấy đăng ký xe mô tô và 02 biển số xe 

do bị can Đỗ Quốc Th đưa đều là giả, nên vẫn sử dụng cho đến khi bị lực lượng 

Cảnh sát giao thông Công an huyện B phát hiện. Do đó, hành vi của anh Lặc 

không cấu Th tội phạm. 

Bà Trần Thị Th có giới thiệu bị can Đỗ Quốc Th cho bà Võ Thị L để Th 

giúp đỡ bà Loan đưa anh Hào về thực hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện B, nhưng bà 

Th không biết bị can Th thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

của bà Loan, bà Th cũng không có hưởng lợi ích vật chất gì trong vụ án này, nên 

không đồng phạm với bị can Th trong vụ án. Vì vậy, không xem xét xử lý trách 

nhiệm là đúng với quy định của pháp luật. 

 [13] Về án phí hình sự sơ thẩm:  Bị cáo là người bị kết án và có trách nhiệm 

trả tiền bị biếm đoạt cho bị hại nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân 

sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định của pháp luật. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị 

cáo Đỗ Quốc Th phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Án phí dân sự sơ 

thẩm: Bị cáo phải chịu là 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Quốc Th phạm các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”; và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.  

 Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 90; Điều 91; Điều 98 và Điều 101 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đỗ Quốc 

Th 09 (chín) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54; Điều 90; Điều 91; Điều 98 và Điều 101 

Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đỗ Quốc Th 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản”. 
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Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt 

chung cho cả 02 tội buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải chấp hành hình phạt chung là 04 

(bốn) năm 09 (chín) tháng tù. 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự:  Tổng hợp hình 

phạt cho cả 02 bản án là 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù về các tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”;  tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng tài 

liệu giả của cơ quan, tổ chức”  tại bản án hình sự sơ thẩm số 10/2023/HS-ST ngày 

31/03/2023 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh E với hình phạt 04 (bốn) năm 09 

(chín) tháng tù tại bản án này( đã khấu trừ thời hạn chấp hành hình phạt  tù từ ngày 

12/05/2023 đến ngày 18/05/2023). Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th chấp hành hình phạt 

chung là 06 (sáu) năm 01 (một) tháng 23 (hai mươi ba) ngày tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 19/05/2023.   

 [2] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ  căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 

1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 357, 468, 584, 585, 586 và 589 Bộ luật Dân sự: 

Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải trả lại cho bà Võ Thị L 60.000.000 đồng (Sáu mươi 

triệu đồng). Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải trả lại cho ông Nguyễn Văn L1 số tiền 

190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và ngày bị hại có đơn yêu cầu thi hành 

án nếu bị cáo Phan Thanh Liêm chưa thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn 

phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân 

sự 2015 tương ứng với thời gian chậm trả.  

[3] Về vật chứng, xử lý vật chứng:  Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự; các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu và 

tiêu hủy: 02 biển số xe mang số 71C1-699.99 và số 71C1-697.99.  

Riêng đối với 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 71 

006164 (biển số 71C1-699.99) và số 71 003242 (biển số 71C1-697.99) là tài liệu, 

chứng cứ giả đã niêm phong lưu hồ sơ vụ án nên không xử lý.  

[4] Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 

136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng). 

Buộc bị cáo Đỗ Quốc Th phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là  12.500.000 

đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 
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sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.    

[5] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh E xét xử phúc 

thẩm. 

 
 Nơi nhận:                                                                  
- Bị cáo; Bị hại; 

- TAND tỉnh E; 

- VKSND tỉnh E; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện B; 

- VKSND huyện B; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện B; 

- Nhà tạm giữ; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                             

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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